
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG TH TRẦN THỊ NGỌC HÂN

Bán Trú

1 079318020569 Lê Minh An Nữ 15/07/2018 0906970169 x

2 079318038126 Dương Quỳnh Anh Nữ 09/12/2018 0917365679 x

3 079318009052 Nguyễn Phương Anh Nữ 02/02/2018 0975524855 x

4 079318008408 Phạm Ngọc Minh Anh Nữ 04/04/2018 0907854893 x

5 079218004071 Nguyễn Trần Gia Bảo Nam 23/02/2018 0768680408 x

6 079218033309 Trần Quốc Gia Bảo Nam 21/10/2018 0397855069 x

7 040318026568 Nguyễn Thị Linh Đan Nữ 16/11/2018 0343172267 x

8 079218010808 Trương Nguyễn Quốc Duy Nam 04/04/2018 0938339669 x

9 079318038582 Vũ Minh Hằng Nữ 17/12/2018 0909838503

10 079318033817 Lê Danh Ngọc Huyền Nữ 12/10/2018 0868700653

11 079218013648 Nguyễn Bảo Khang Nam 17/05/2018 0973440502 x

12 079218001333 Nguyễn Trần Phúc Khang Nam 01/01/2018 0975865166

13 079218043655 Lê Gia Khánh Nam 24/12/2018 0972188410 x

14 079218046897 Nguyễn Bảo Khoa Nam 28/12/2018 0388509435 x

15 082218005973 Ngô Nguyễn Minh Khôi Nam 09/02/2018 0979051102 x

16 083318002151 Đoàn Thị Mỹ Liên Nữ 17/08/2018 0936390214 x

17 079218007308 Phan Văn Minh Nam 06/03/2018 0909632792 x

18 079318025953 Huỳnh Lê Trúc Ngân Nữ 01/08/2018 0776949212 x

19 079318009626 Ngô Gia Nghi Nữ 16/03/2018 0908490776

20 079318022998 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 01/08/2018 0919644216 x

21 083218002592 Đặng Thiên Phú Nam 04/10/2018 0909408191 x

22 066318006242 Đinh Ngọc An Sương Nữ 13/09/2018 0348337883 x

23 033318007876 Đặng Phương Thảo Nữ 09/11/2018 0986428645 x

24 079318033815 Lê Danh Ngọc Trang Nữ 12/10/2018 0868700653

25 087218013073 Nguyễn Phú Trọng Nam 25/08/2018 0795247258 x

26 079218012162 Vũ Anh Tuấn Nam 04/04/2018 0387902068 x

27 051218003462 Nguyễn Hữu Uy Vũ Nam 02/08/2018 0977709509 x

28 079318004950 Phạm Thanh Vy Nữ 09/03/2018 0917151949
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